
Phụ lục 1c 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ  

NHÀ GIÁO SƯ PHẠM, BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2022 – 2023 

( Kèm theo Báo cáo số      /BC-CĐSL ngày       /7/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La) 

TT Họ và tên 

Đạt chuẩn 
Không đạt 

chuẩn 
Ghi chú Loại 

Tốt 

Loại 

Khá 

Loại 

Đạt 

1 Nguyễn Đức Long   x   

2 Nguyễn Văn Minh   x   

3 Đỗ Minh Tiến   x   

4 Hoàng Văn Quang   x   

5 Lò Mai Thoan   x   

6 Hồ Trung Hiếu   x   

7 Cầm Thị Tươi   x   

8 Lê Thị Thu Huyền   x   

9 Nguyễn Thị Lan   x   

10 Cầm Thị Lan Hương  x    

11 Cà thị Dung   x   

12 Sùng A Khứ   x   

13 Vi Thị Thanh   x   

14 Lầu Thị Nếnh   x   

15 Đỗ Tiến Dũng   x   

16 Ngô Trọng Thành   x   

17 Hà Văn Trang   x   

18 Hoàng Thị Minh Hiền   x   

19 Hoàng Thị Vân   x   

20 Lò Văn Nghĩa   x   



21 Hoàng Hoài Thu   x   

22 Quàng Thị Thu Hà   x   

23 Sa Thị Hằng Nga   x   

24 Lê Thị Phương Ly   x   

25 Hoàng Thị Thắm   x   

26 Nguyễn Việt Anh   x   

27 Lò Quỳnh Hiếu   x   

28 Đinh Thị Thanh Nhàn   x   

29 Lê Duy Thành   x   

30 Đinh Thị Hoài   x   

31 Hà Thị Mai Hoa   x   

32 Vũ Thị Hoa   x   

33 Quảng Văn Kiểm   x   

34 Nguyễn Quang Sáng   x   

35 Nguyễn Thị sánh   x   

36 Nguyễn Thị Thảo   x   

37 Đinh Hà Minh Tâm   x   

38 Nguyễn Ngọc Hà   x   

39 Nguyễn Thanh Hà   x   

40 Nguyễn Thị Thuý Hà   x   

41 Nguyễn Thị Lan Anh   x   

42 Vũ Việt Dũng   x   

43 Lê Thị Thanh Hiếu   x   

44 Nguyễn Thị Thanh Ngà   x   

45 Vũ Thành Sơn   x   



46 Chu Đình Đô   x   

47 Bùi Thị Thuỳ   x   

48 Nguyễn Thị Phượng   x   

49 Nguyễn Thị Thanh Hải   x   

50 Lò Thị Mai Thanh   x   

51 Trần Thị Thuận   x   

52 Nguyễn Thị Hồng Vân   x   

53 Đỗ Lan Anh   x   

54 Đào Thanh Xuân   x   

55 Phạm Văn Thăng   x   

56 Nguyễn Thị Thu Hiền   x   

57 Phạm Thị Thu   x   

58 Lò An Việt   x   

59 Nguyễn Thị Thu Trang   x   

60 Sa Bá Đình   x   

61 Phan Phúc Thịnh   x   

62 Trịnh Đức Toàn   x   

63 Dương Mạnh Linh   x   

64 Phạm Thị Duyên   x   

65 Lưu Thị Thơm   x   

66 Bùi Hương Giang   x   

67 Hoàng Thái Hậu   x   

68 Lê Thu Hương   x   

69 Mai Thị Hà   x   

70 Phạm Văn Bình   x   



71 Vũ Thị Hạnh   x   

72 Nguyễn Thị Thùy   x   

73 Nguyễn Hoàng Linh   x   

74 Nguyễn Thị Huyền   x   

75 Lê Quốc Công   x   

 Tổng số  01 74 0  
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